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STT Họ và Tên Tên Trường Khối Khoa Ngành học Niên Khoá Mã Số Sinh Viên
1 Nguyễn Lạc Hà ĐH Bách Khoa Sau Đại Học KT Hóa học 2011 50115204

2 Nguyễn Bình Nguyên ĐH Bách Khoa Sau Đại Học KT Hóa học Kỹ thuật Hóa Hữu cơ 2014 7141152

3 Mai Thành Đảm ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí Kỹ thuật nhiệt 2011 21100697

4 TRẦN HỮU TRÍ ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí Công nghệ Nhiệt Lạnh 2012 21204069

5 Võ Thị Hồng Hạnh ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 2013 21301095

6 Lê Tấn Sang ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí Cơ điện tử 2013 21303338

7 Bùi Ngọc Can ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí Cơ điện tử 2013 21300331

8 Võ Thị Vân Nhi ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp 2013 21302799

9 Trần Võ Thảo Hương ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 2013 21301688

10 Đinh Thành Luân ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí Cơ điện tử 2014 1412169

11 Lê Tấn Đạt ĐH Bách Khoa Đại Học Điện-Điện tử Điều khiển và Tự động hoá 2012 41200701

12 Lê Văn Chức ĐH Bách Khoa Đại Học Điện-Điện tử Tự động hóa và Điều khiển 2012 41200388

13 Võ Phương Thế ĐH Bách Khoa Đại Học Điện-Điện tử Kỹ thuật Tự động hóa-Điều khiển 2012 41203533

14 Trần Quốc Tiến Dũng ĐH Bách Khoa Đại Học Điện-Điện tử Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa 2014 1410691

15 Trần Huỳnh Xuân Trường ĐH Bách Khoa Đại Học Điện-Điện tử 2015 1513795

16 Hồ Kỳ Nhân ĐH Bách Khoa Đại Học Giao thông Kỹ Thuật Hàng Không 2012 G1202511

17 Hoàng Thị Thùy Dung ĐH Bách Khoa Đại Học KH Ứng dụng Vật lý Kỹ thuật 2012 K1200512

18 Phan Nguyễn Hạnh Nhân ĐH Bách Khoa Đại Học KH Ứng dụng Vật lý kỹ thuật 2012 K1202537

19 Nguyễn Ngọc Hùng ĐH Bách Khoa Đại Học KH Ứng dụng Vật lý Kỹ thuật 2012 K1201461

20 Nguyễn Duy Khánh ĐH Bách Khoa Đại Học KH Ứng dụng Vật lý kỹ thuật 2012 K1201632

21 Dương Ngọc Khánh Vy ĐH Bách Khoa Đại Học KH Ứng dụng Vật Lý Kỹ Thuật Y Sinh 2013 K1304942

22 Phạm Xuân Hương ĐH Bách Khoa Đại Học KH Ứng dụng Vật lý kĩ thuật 2013 K1301685

23 Hồ Đức Dân ĐH Bách Khoa Đại Học KHKT Máy tính Khoa học Máy tính 2012 51200482

24 Keo Hoàng Phương ĐH Bách Khoa Đại Học KHKT Máy tính Kỹ Thuật Máy tính 2012 51202845

25 Trần Quốc Đại ĐH Bách Khoa Đại Học KHKT Máy tính Khoa học Máy tính 2012 51200678

26 Lưu Đắc Tâm ĐH Bách Khoa Đại Học KHKT Máy tính Khoa học Máy tính 2013 51303511

27 Trương Trần Phúc Hải ĐH Bách Khoa Đại Học KSCLC Việt Pháp Cơ - Điện Tử 2012 51200977

28 Bùi Minh Hòa ĐH Bách Khoa Đại Học KSCLC Việt Pháp Cơ điện tử 2013 51301377

29 NGUYỄN HỮU CẢNH ĐH Bách Khoa Đại Học KSCLC Việt Pháp 2014 1410321

30 Nguyễn Hữu Thiện ĐH Bách Khoa Đại Học KSCLC Việt Pháp 2014 1413733

31 Nguyễn Quang Anh ĐH Bách Khoa Đại Học KSCLC Việt Pháp 2015 1510072

32 Nguyễn Võ Hữu Thức ĐH Bách Khoa Đại Học KSCLC Việt Pháp 2015 1513408

33 Đoàn Anh Thư ĐH Bách Khoa Đại Học KT Địa chất-Dầu khí Kỹ Thuật Dầu Khí 2012 31203731

34 Trương Minh Huy ĐH Bách Khoa Đại Học KT Địa chất-Dầu khí KT Khoan - Khai thác dầu khí 2013 31301541

35 Nguyễn Hữu Thiện ĐH Bách Khoa Đại Học KT Địa chất-Dầu khí Kỹ Thuật Khoan Khai Thác Dầu Khí 2013 31303854

36 Doãn Hồng Đức ĐH Bách Khoa Đại Học KT Địa chất-Dầu khí Khoan và Khai Thác 2014 1410914

37 Vũ Đức Thịnh ĐH Bách Khoa Đại Học KT Địa chất-Dầu khí Kỹ Thuật khoan và khai thác 2014 1413808

38 Nguyễn Thị Thu Trang ĐH Bách Khoa Đại Học KT Địa chất-Dầu khí Địa chất Dầu khí 2014 1414105

39 Lâm Quốc Huy ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Kỹ thuật Hóa hữu cơ 2011 61101341

40 Trần Kỳ Anh ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Chế biến dầu khí 2013 61300144

41 Phan Hoàng Minh ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Công Nghệ Thực Phẩm 2013 61302369

42 PHẠM HOÀNG PHÚC ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Kỹ thuật Hóa hữu cơ 2013 61303062

43 PHẠM HOÀI TIỂU BẢO ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Kỹ thuật Hóa hữu cơ 2013 61300256

44 Nguyễn Hồng Duyên ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Kỹ thuật Hữu Cơ 2013 61300636

45 Lê Hữu Toàn ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Kỹ thuật Hóa Dược 2013 61304190

46 Võ Hoàng Thông ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Kỹ thuật Hóa Hữu cơ 2014 1413849

47 Đỗ Nguyễn Hoàng Nga ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Hóa Dược 2014 1412397

48 Võ Chí Bảo ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Công nghệ thực phẩm 2014 1410246

49 Lê Huỳnh Tú Mỹ ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Kỹ thuật hóa Hữu Cơ 2015 1512045

50 Nguyễn Phú Quý ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Kỹ thuật chế biến dầu khí 2015 1512746

51 Nguyễn Thái Thiện Phúc ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Kỹ Thuật Hoá Học 2015 1512532

52 Hồ Võ Vân Thư ĐH Bách Khoa Đại Học Môi trường Công nghệ và quản lý môi trường 2011 91103534

53 Nguyễn Trường An ĐH Bách Khoa Đại Học Môi trường Quản lý và công nghệ môi trường 2011 91100025

54 Trương Trần Nguyễn sang ĐH Bách Khoa Đại Học Môi trường Kỹ thuật môi trường 2013 91303367

55 Nguyễn Thúy Trúc ĐH Bách Khoa Đại Học Môi trường Kỹ thuật môi trường 2013 91304472

56 TRƯƠNG HOÀI TRÚC ĐH Bách Khoa Đại Học Xây dựng Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2012 81204187

57 Hoàng Ngọc Triều ĐH Bách Khoa Đại Học Xây dựng Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp 2013 81304311

58 Phạm Nguyễn Vi Nhân ĐH Bách Khoa Đại Học Xây dựng Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2013 81302728

59 Nguyễn Lâm Quốc Khánh ĐH Bách Khoa Đại Học Xây dựng Kỹ thuật công trình xây dựng 2014 1411766


